
S Họ và tên Lớp Trường Môn Giải

1 Phan Văn Duy 9B TH&THCS Lê Khắc Toán Ba

2 Nguyễn Thị Như 9A TH&THCS Lê Khắc Sinh học Nhì

3 Nguyễn Hữu Bảo 9B TH&THCS Lê Khắc Sinh học Nhì

4 Khiếu Hữu Tráng 9B TH&THCS Lê Khắc Công nghệ Nhì

5 Lê Công Hiếu 9B TH&THCS Lê Khắc Công nghệ Nhì

6 Nguyễn Thị Phương 9B TH&THCS Lê Khắc Ngữ văn Nhì

7 Tô Ngọc Linh 9A TH&THCS Lê Khắc Ngữ văn Ba

8 Đàm Thị Ngoan 9A TH&THCS Lê Khắc Lịch sử Ba

9 Lương Thị Hiền 9A TH&THCS Lê Khắc Lịch sử Khuyến khích

10 Lê Hải Anh 9B TH&THCS Lê Khắc Địa lý Nhì

11 Nguyễn Thúy Vân 8C TH&THCS Lê Khắc Địa lý Khuyến khích

12 Đỗ Phương Mai 8C TH&THCS Lê Khắc Địa lý Khuyến khích

13 Hồ Thị Minh Hồng 9B TH&THCS Lê Khắc Giáo dục Nhì

14 Nguyễn Thị Phương 9B TH&THCS Lê Khắc Giáo dục Nhì

15 Lê Thi Khánh Vy 8C TH&THCS Lê Khắc Giáo dục Ba

16 Vũ Minh Hậu 8C TH&THCS Lê Khắc Giáo dục Khuyến khích

17 Nguyễn Ngọc Bích 9B TH&THCS Lê Khắc Giáo dục Khuyến khích

18 Lê Trung Nam 9B TH&THCS Lê Khắc Tiếng Anh Ba

19 Nguyễn Xuân Bảo 9B TH&THCS Lê Khắc Tiếng Anh Khuyến khích
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UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TH&THCS LÊ KHẮC CẨN

Danh sách gồm có: 19 học sinh đạt giải (Nhì: 8;  Ba: 5; Khuyến khích: 6)
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